
 
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng   năm 2021   

 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO  
“SINH VIÊN 5 TỐT” NĂM HỌC 2020 – 2021 
CẤP TRƯỜNG 

 

 

I. LÝ LỊCH TRÍCH NGANG:  

1.​ Họ tên: ​ Nam/Nữ: ​  

2.​ Ngày tháng năm sinh: ​  

3.​ Nơi sinh (Quận huyện, tỉnh thành): ​  

4.​ Địa chỉ cư trú: ​  

5.​ Địa chỉ liên lạc: ​  

6.​ Điện thoại liên lạc (nếu có):​  

7.​ Email: ​  

8.​ Sinh viên năm thứ: ​ ​ Khoa: ​ Lớp:​  

9.​ Mã số sinh viên:​  

10.​Ngành đào tạo: ​  

11.​Kết nạp Đoàn ngày: ​  

12.​Kết nạp Hội ngày: ​  

13.​Ngày vào Đảng (nếu có): Dự bị:​ Chính thức:​  

14.​Chức vụ Đoàn – Hội (nếu có):  

​  

II. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU: 

Tất cả tiêu chuẩn đạt được phải là thành tích đạt được trong năm học 2020 – 2021: 



A. NỘI DUNG “ĐẠO ĐỨC TỐT”: 

Điểm đánh giá kết quả rèn luyện (tính đến thời điểm xét hiện tại):​  

B. NỘI DUNG “HỌC TẬP TỐT”: 

Điểm trung bình tích lũy (xét đến thời điểm hiện tại):​  

C. NỘI DUNG “THỂ LỰC TỐT”​  

 *TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC: Đã hoàn thành chương trình Rèn luyện giáo dục thể chất 

của trường hoặc chương trình GDQP hoặc đạt giấy chứng nhận chạy Giải Việt giả Sinh 

viên TP.HCM năm 2020. 

◻ Đã hoàn thành chương trình rèn luyện Giáo dục thể chất 

◻ Đã hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng  

◻ Đạt giấy chứng nhận chạy Giải Việt giả Sinh viên TP.HCM năm 2020 

*TIÊU CHUẨN KHÁC: 

◻ Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp Trường năm học 2020-2021. 

◻ Là thành viên CLB/ Đội/ Nhóm cấp Trường (có xác nhận): ​  

◻ Tham gia hội thao cấp Khoa, cấp Trường (có xác nhận): ​  

◻ Là thành viên đội tuyển cấp Trường, Tỉnh thành, Quốc gia các môn thể dục, thể thao 

(có xác nhận): ​  

◻ Đạt thành tích trong các giải thi đấu từ cấp Trường, cấp Thành, cấp Quốc gia (giấy 

chứng nhận, giấy khen kèm theo): ​  

◻ Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao ngoài 

trường (có xác nhận):​  

◻ Khác: ​  

D. TÌNH NGUYỆN TỐT 

*TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC: 

Phân tích chất lượng Đoàn viên – Hội viên năm học 2020 – 2021:…​  

*TIÊU CHUẨN KHÁC: 

◻ Được khen thưởng từ cấp Đoàn – Hội, cấp Trường trở lên:​  



◻ Là Ban Chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm cấp trường:​  

◻ Tham gia hoạt động tích cực trong các CLB/ Đội/ Nhóm (có xác nhận): ​  

◻ Tham gia ít nhất 01 trong các chiến dịch tình nguyện như Xuân tình nguyện; chương 

trình Tiếp sức mùa thi; chiến dịch Mùa hè xanh năm 2021 (giấy chứng nhận hoặc giấy 

khen kèm theo): ​  

◻ Tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM hoặc địa 

phương (có giấy xác nhận kèm theo):​  

◻ Tham gia hiến máu tình nguyện (giấy chứng nhận kèm theo) 

◻ Khác: ​  

E. NỘI DUNG “HỘI NHẬP TỐT” 

1. VỀ TIÊU CHÍ NGOẠI NGỮ: 

*Tiêu chuẩn đối với sinh viên các khoa:  

Điểm học tập môn Ngoại ngữ (Toeic; Tiếng Anh tổng quát; Tiếng Anh giao tiếp quốc tế; 

Tiếng Anh chuyên ngành), tính đến thời điểm xét hiện tại, các học kỳ gần nhất: 

- Môn:………………...……….……..   Điểm số:………….   Tính đến học kỳ:………… 

*Tiêu chuẩn đối với sinh viên khoa Ngoại ngữ:   

Điểm học tập môn Listening – Speaking (nghe – nói), tính đến thời điểm xét hiện tại, các 

học kỳ gần nhất:  

- Môn:………………...……….……..   Điểm số:………….   Tính đến học kỳ:………… 

- Môn:………………...……….……..   Điểm số:………….   Tính đến học kỳ:………… 

*Tiêu chuẩn đối với sinh viên năm 2 Viện đào tạo quốc tế NIIE:   

Điểm học tập môn Ngoại ngữ (Theo chuẩn GTS), tính đến thời điểm xét hiện tại, các học 

kỳ gần nhất: Điểm số:………….   Tính đến học kỳ:………… 

2. VỀ TIÊU CHÍ KỸ NĂNG:  

*Đã hoàn thành ít nhất 02 kỹ năng của Trung tâm kỹ năng nghề trường Đại học Nguyễn 

Tất Thành (giấy chứng nhận kèm theo)  

◻ Kỹ năng: ………………...……….…….………………...……….…….………………. 

◻ Kỹ năng: ………………...……….…….………………...……….…….………………. 



◻ Kỹ năng: ………………...……….…….………………...……….…….………………. 

◻ Kỹ năng: ………………...……….…….………………...……….…….………………. 

◻ Kỹ năng: ………………...……….…….………………...……….…….………………. 

*Hoặc tham gia ít nhất 2 hội thảo chuyên đề về kỹ năng tập huấn thực hành xã hội của 

Đoàn – Hội Sinh viên trường, các phòng ban, khoa, viện…(có xác nhận hoặc giấy chứng 

nhận kèm theo) 

◻ Tham gia hội thảo chuyên đề về kỹ năng:​  

F. Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:  

◻ Có tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài khởi nghiệp trong năm học cấp 

Trưởng trở lên (nếu có đạt giải, photo giấy khen/ giấy chứng nhận đính kèm): ​  

◻ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu 

khoa học Euréka hoặc tham gia giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, Trung 

Ương: ​  

◻ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc đạt giải 

thưởng cấp trường trở lên:​  

◻ Đạt giải thưởng trong các cuộc thi sáng tạo hoặc ý tưởng khởi nghiệp:​  

◻ Đạt chứng chỉ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên: …………………………………. 

 

Cấp độ 
(CEFR) IELTS TOEFL  TOEIC Cambridge 

Exam BEC BULATS 

B1 4.5 450 PBT 133 
CBT 45 iBT 450 Preliminary 

PET 
Business 

Preliminary 40 

 

Một số tiếng khác 

Cấp độ 
(CEFR) tiếng Nga tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Trung tiếng Nhật 

B1 TRKI 1 
DELF B1 

TCF niveau 
3 

B1 

ZD 
HSK cấp độ 

3 JLPT N4 

 



TP. HCM, ngày     tháng    năm 2021 

Xác nhận  

của Hội Sinh viên Trường 

  Xác nhận  

của Liên Chi Hội Khoa 

             Người khai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH 
BCH TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH 
 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2021    

YÊU CẦU MINH CHỨNG 
XÉT CHỌN HỒ SƠ “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG  

 
Sinh viên cung cấp “hình ảnh” minh chứng theo từng tiêu chuẩn xét chọn, Hội sinh viên 

Trường sẽ căn cứ vào minh chứng cung cấp để tiến hành đánh giá hồ sơ trực tuyến. 

Sinh viên gộp hình ảnh minh chứng thành một thư mục đặt tên “Họ tên+MSSV+Lớp” 

(Lưu ý: Nén thư mục trước khi tải tải lên link nộp hồ sơ)   

A. NỘI DUNG “ĐẠO ĐỨC TỐT”: 

Cung cấp hình ảnh “Điểm đánh giá rèn luyện” học kỳ mới nhất được lấy từ webside: 
http://phongdaotao.ntt.edu.vn/ (bắt buộc) 

B. NỘI DUNG “HỌC TẬP TỐT”: 

+ Cung cấp hình ảnh “Bảng điểm” hiện tại được lấy từ webside: 
http://phongdaotao.ntt.edu.vn/ (bắt buộc) 

+ Cung cấp hình ảnh “Thẻ sinh viên” hoặc “CMND”. 

C. NỘI DUNG “THỂ LỰC TỐT” 

Cung cấp hình ảnh minh chứng các loại giấy chứng nhận/ giấy xác nhận sau (Nếu có): 

+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Giáo dục thể chất. 

+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng. 

+ Giấy chứng nhận chạy Giải Việt giả Sinh viên TP.HCM năm 2020. 

+ Giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp Trường năm học 2020-2021. 

+ Giấy xác nhận là thành viên CLB/ Đội/ Nhóm cấp Trường. 

+ Giấy xác nhận là thành viên đội tuyển cấp Trường, Tỉnh thành, Quốc gia các môn thể 
dục, thể thao. 

+ Giấy chứng nhận/ Giấy khen đạt thành tích trong các giải thi đấu từ cấp Trường, cấp 
Thành, cấp Quốc gia. 

+ Giấy xác nhận tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể 
thao ngoài trường. 

+ Các loại minh chứng khác phù hợp với tiêu chí. 

D. TÌNH NGUYỆN TỐT 

http://phongdaotao.ntt.edu.vn/
http://phongdaotao.ntt.edu.vn/


Cung cấp hình ảnh minh chứng các loại giấy chứng nhận/ giấy xác nhận sau (Nếu có): 

+ Giấy khen từ cấp Đoàn – Hội, cấp Trường trở lên. 

+ Giấy xác nhận tham gia hoạt động tích cực trong các CLB/ Đội/ Nhóm (Giấy xác nhận 
do Ban chủ nhiệm CLB xác nhận). 

+ Giấy khen/ giấy chứng nhận tham gia các chiến dịch tình nguyện như Xuân tình 
nguyện; chương trình Tiếp sức mùa thi; chiến dịch Mùa hè xanh năm 2021. 

+ Giấy chứng nhận tham gia hiến máu tình nguyện  

+ Giấy xác nhận tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch dịch bệnh Covid-19 tại 
TP.HCM hoặc địa phương. 

+ Các loại minh chứng khác phù hợp với tiêu chí. 

E. NỘI DUNG “HỘI NHẬP TỐT” 

Cung cấp hình ảnh “giấy chứng nhận kỹ năng” do Trung tâm Kỹ năng trường cấp (Nếu 
có). 


